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Câu 41: Nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng đặc dụng ở nước ta là
A. duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng.
B. trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc.
C. duy trì, phát triển độ phì và chất lượng đất rừng.
D. bảo vệ đa dạng sinh vật của các vườn quốc gia.
Câu 42: Nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long là 
A. mưa lớn và triều cường.	
B. bão lớn và lũ nguồn về.
C. không có đê sông ngăn lũ.	
D. mưa bão trên diện rộng.
Câu 43: Phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay?
A. Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm.
B. Đang ưu tiên cho các ngành công nghiệp truyền thống.
C. Tập trung phát triển công nghiệp nặng cần vốn lớn.
D. Phát triển các ngành công nghiệp cần nhiều lao động.
Câu 44: Công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay không bao gồm ngành
A. dệt may.
B. luyện kim.
C. cơ khí - điện tử.
D. vật liệu xây dựng.
Câu 45: Cây công nghiệp ngắn ngày chiếm vị trí hàng đầu ở Đông Nam Bộ là
A. thuốc lá và bông.                 	
B. đậu tương và mía.
C. bông và dâu tằm.
D. mía và dâu tằm.
Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta không giáp Lào?
A. Kon Tum. 	
B. Sơn La 	
C. Điện Biên. 	
D. Gia Lai.
Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất?
A. Sông Thái Bình.	
B. Sông Thu Bồn.	
C. Sông Mã.	
D. Sông Ba. 
Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí tượng nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn dưới 20°C?         
A. Lạng Sơn.		
B. Sa Pa.	
C. Điện Biên Phủ.		
D. Hà Nội.
Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết núi nào sau đây nằm trên cao nguyên Đăk Lăk?
A. Núi Braian.	
B. Núi Chư Pha.	
C. Núi Lang Bian.	
D. Núi Nam Decbri.
Câu 50: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây không phải đô thị loại 2?
A. Nam Định.	
B. Vinh.	
C. Vũng Tàu.	
D. Biên Hòa.
Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
A. Nghi Sơn.
B. Chu Lai.
C. Hòn La.
D. Vũng Áng.
Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất? 
A. Thanh Hóa.
B. Gia Lai.
C. Bình Phước.
D. Đắk Nông.
Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành sản xuất ô tô?
A. Vũng Tàu.                                                         
B. Biên Hòa.           
C. Thủ Dầu Một.                                                    
D. Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Cà Mau, Rạch Giá.		
B. Cà Mau, Cần Thơ.	
C. Long Xuyên, Cần Thơ.		
D. Sóc Trăng, Rạch Giá.
Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ 1 đi qua địa điểm nào sau đây?
A. Thái Nguyên.
B. Hạ Long.
C. Hải Phòng.
D. Thanh Hóa.
Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết tài nguyên du lịch nào sau đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới?
A. Mũi Cà Mau.	
B. Bù Gia Mập.	
C. U Minh Hạ.	
D. Bái Tử Long.
Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết ngành công nghiệp khai thác than đá không có ở tỉnh nào sau đây ?
A. Sơn La.		
B. Lạng Sơn. 
C. Quảng Ninh.		
D. Thái Nguyên.
Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Bình.		
B. Thanh Hóa.	
C. Quảng Trị.		
D. Hà Tĩnh.
Câu 59: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh, thành phố nào sau đây?
A. Đà Nẵng.	
B. Quảng Ngãi.
C. Khánh Hòa. 
D. Bình Định.
Câu 60: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Đồng Tháp.	
B. Mộc Bài.
C. An Giang.
D. Hà Tiên.
Câu 61: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á, NĂM 2019
(Đơn vị: Triệu USD)
	Quốc gia
	Ma-lai-xi-a
	Phi-li-pin
	Xin-ga-po
	Thái Lan

	Xuất khẩu
	3 788,8
	3 729,7
	3 197,8
	5 272,1

	Nhập khẩu
	7 290,9
	1 577,4
	4 091,0
	11 655,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2019, NXB Thống kê, 2020)
Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào có giá trị nhập siêu lớn nhất?
A. Ma-lai-xi-a.                 
B. Phi-li-pin.              	
C. Xin-ga-po.        
D. Thái Lan.
Câu 62: Cho biểu đồ :
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XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của In-đô-nê-xi-a giai đoạn 2010 - 2017?
A. Tỉ trọng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đều tăng. 
B. Quy mô xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đều tăng.
C. Tỉ trọng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đều giảm.
D. Tỉ trọng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm, nhập khẩu tăng.
Câu 63: Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên
A. độ ẩm trung bình năm cao. 				
B. tổng bức xạ Mặt Trời lớn. 
C. giàu có các loại khoáng sản.			
D. khí hậu phân thành hai mùa.
Câu 64: Tỉ lệ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn nước ta ngày càng tăng chủ yếu nhờ
A. thực hiện công nghiệp hóa nông thôn.
B. đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông thôn.
C. thanh niên nông thôn ra đô thị tìm việc.
D. chất lượng lao động nông thôn nâng lên.
Câu 65: Tác động tích cực của đô thị hóa đến kinh tế ở nước ta là
A. làm cho tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh.
B. góp phần nâng cao đời sống người dân.
C. giải quyết việc làm cho người lao động.
D. thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ phát triển.
Câu 66: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta có biểu hiện nào sau đây?
A. Ngành công nghiệp và xây dựng tăng tỉ trọng.	
B. Ngành nông - lâm - ngư nghiệp giảm tỉ trọng.
C. Nhà nước quản lí các ngành kinh tế then chốt.	
D. Xuất hiện nhiều khu công nghiệp quy mô lớn.
Câu 67: Phát biểu nào sau đây không đúng với xu hướng phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay?
A. Đang tiến mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa.                 
B. Giảm tỉ trọng trong giá trị sản xuất nông nghiệp.
C. Tăng tỉ trọng các sản phẩm không qua giết thịt.           
D. Chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp.
Câu 68: Điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở nước ta là
A. có các vụng, vịnh biển nước sâu.
B. nhiều rừng ngập mặn ở ven biển.
C. nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ.	
D. có các đầm phá, cửa sông rộng lớn.
Câu 69: Yếu tố nào sau đây không phải là lợi thế để phát triển giao thông đường biển nước ta?
A. Đường bờ biển dài và nhiều vũng vịnh.
B. Có các dòng biển hoạt động theo mùa.
C. Có nhiều đảo và quần đảo ở ven bờ.
D. Nằm gần các tuyền hàng hải quốc tế.
Câu 70: Các đảo có ý nghĩa như thế nào đối với an ninh quốc phòng nước ta?
A. Là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền.	
B. Thuận lợi cho phát triển du lịch biển.
C. Là cơ sở cho giao thông vận tải biển.	
D. Có nguồn hải sản trữ lượng phong phú.
Câu 71: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho ngành du lịch nước ta phát triển nhanh trong thời gian gần đây?
A. Nhu cầu du lịch tăng, có nhiều di sản thế giới.		
B. Chính sách Đổi mới của nhà nước, nhu cầu tăng.
C. Tài nguyên du lịch phong phú, cơ sở lưu trú tốt.		
D. Thu hút nhiều vốn đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Câu 72: Giải pháp nào sau đây là chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm hiện nay ở Đồng bằng sông Hồng?
A. Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.
B. Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.	
C. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động.
D. Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa.
Câu 73: Biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển du lịch biển - đảo ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. nâng cấp các cơ sở lưu trú, khai thác mới tài nguyên.
B. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đa dạng loại hình sản phẩm.
C. nâng cao trình độ người lao động, tích cực quảng bá.
D. thu hút dân cư tham gia, phát triển du lịch cộng đồng.
Câu 74: Ý nghĩa nào sau đây không đúng với các hồ thủy điện ở Tây Nguyên?
A. Phát triển các mô hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái.       
B. Sử dụng diện tích mặt nước cho nuôi trồng thủy sản.             
C. Mang lại nguồn nước tưới quan trọng vào mùa khô.
D. Tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp phát triển.
Câu 75: Đồng bằng sông Cửu Long cần phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tài nguyên đất chủ yếu do
A. mực nước sông hạ xuống thấp, mặt nước nuôi thủy sản thu hẹp.
B. nguy cơ cháy rừng xảy ra nhiều nơi, đa dạng sinh học bị đe dọa.
C. nước biển xâm nhập sâu vào trong đất liền, tăng độ mặn của đất.
D. một số thiên tai xảy ra, diện tích đất phèn, đất mặn mở rộng thêm.
Câu 76: Cho biểu đồ về lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nông thôn và thành thị của nước ta giai đoạn 2010 - 2019:

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô, cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nông thôn và thành thị. 
B. Thay đổi quy mô lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nông thôn và thành thị.
C. Chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nông thôn và thành thị. 
D. Tốc độ tăng trưởng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nông thôn và thành thị.
Câu 77: Ven biển cực Nam Trung Bộ có nghề làm muối thuận lợi nhất nước ta chủ yếu do
A. ít có bão xảy ra, không chịu ảnh hướng của gió mùa Đông Bắc.
B. chỉ có một số cửa sông nhỏ đổ ra biển, nhiệt độ cao, nhiều nắng.
C. có nhiều vịnh nước sâu, có hệ thống các dãy núi lan ra sát biển.
D. đường bờ biển khúc khuỷu, nhiều vịnh biển kín gió, nhiều cảng.
Câu 78: Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là 
A. hỗ trợ nguồn nguyên liệu cho vùng Đồng bằng sông Hồng và các vùng lân cận.
B. gắn sản xuất cây công nghiệp, cây đặc sản với phát triển công nghiệp chế biến.
C. giải quyết việc làm, cải thiện thêm chất lượng cuộc sống cho người lao động.
D. hình thành và phát triển nông nghiệp của vùng theo hướng chuyên môn hóa.
Câu 79: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các cửa khẩu của vùng Bắc Trung Bộ là
A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các huyện phía tây.
B. tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước láng giềng.
C. phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị mới.
D. thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng giao lưu quốc tế.
Câu 80: Cho bảng số liệu :
SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	Số dân (triệu người)
	Sản lượng lương thực (triệu tấn)

	1990
	66,0
	19,9

	2000
	77,6
	34,5

	2005
	82,4
	39,6

	2010
	86,9
	44,6

	2015
	91,7
	50,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Theo bảng số liệu, để thể hiện bình quân lương thực theo đầu người của nước ta giai đoạn 1990 - 2015, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Tròn.	
B. Kết hợp.	
C. Đường.	
D. Cột.

II. ĐÁP ÁN
	Câu
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	Đáp án
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	B
	C

	Câu
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	D
	A
	B
	D
	D
	B

	Câu
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70

	Đáp án
	D
	D
	B
	B
	D
	D
	B
	C
	B
	A

	Câu
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80

	Đáp án
	B
	A
	B
	D
	C
	C
	B
	D
	B
	D



Nông thôn	
2010	2013	2016	2019	71.7	70.2	68.599999999999994	67.599999999999994	Thành thị	
2010	2013	2016	2019	28.3	29.8	31.4	32.4	
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